
TT Tên tài sản Tình trạng tài sản
Giá trị tài 

sản (đồng)
Ghi chú

I ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG      30.860.000   

* Điện thoại nhãn hiệu Nokia

1

01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu 

xanh số Imel1: 357705108077440, Imei2: 

357709100983647

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

          20.000   

2

01 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu đen, số 

IMEI 354481090730585, số Imei2: 

354481095730580

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

          20.000   

3

01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu đen, 

số IMEI: 353482151226548, số Imei2: 

353482153226546.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

          20.000   

4
01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu xanh 

đen.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

          20.000   

5
01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia, số 

IMEL 356613725576722.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

          20.000   

6
01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia E63, 

màu đen, số IMEL 352009041150900.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

          20.000   

* Điện thoại di động Sam Sung

7
01 ĐTDĐ Samsung màu đen, phía sau màu 

xám.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        200.000   

8
01 ĐTDĐ SAMSUNG, loại máy Galaxy 

A02 màu đen.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        200.000   

9

01 ĐTDĐ nhãn hiệu SAMSUNG, màu xanh, 

số  IMEI 353279114520144/01, số Imei2: 

353280114520142/01.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

          50.000   

10

01 ĐTDĐ nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy 

A20S, màu đỏ, số  IMEI 353250110372574, 

số Imei2: 353250110372579.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

          50.000   

11
01 ĐTDĐ Sam sung, màu đen; số IMEI: 

354264091436299/01

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        200.000   

12 01 ĐTDĐ Samsung Galaxy A8 Star.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        300.000   

13

01 ĐTDĐ Sam sung J3 Pro màu đen, số 

Imei1: 358868083330744/01, số Imei2: 

3588690833300742/01. 

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

          50.000   

14 01 ĐTDĐ Sam sung J7 Prime màu xám đen,

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        150.000   
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15

01 ĐTDĐ Samsung Galaxy A72,màu đen,  

số IMEI: 357843230919740; số IMEI 2: 

353546290919740.

Điện thoại đã qua sử dụng      1.500.000   

* Điện thoại di động OPPO

16

01 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO, màu đen,số 

IMEI: 865545054627896; số IMEI 2: 

865545054627888.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        100.000   

17

01 ĐTDĐ OPPO màu xanh. Số IMEI 1: 

868683049247855;số IMEI 2: 

868683049247848

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        200.000   

18 01 ĐTDĐ OPPO A5, màu đen.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        100.000   

* Điện thoại di động Masstel

19

01 ĐTDĐ Mobell màu đỏ đen, số IMEI 1: 

355767047997288, số IMEI2: 

355767047997296

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

          20.000   

* Điện thoại di động Itel

20

01 ĐTDĐ Itel it2171, số IMEI 1: 

359155106120420, số IMEI2: 

359155106120438.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

          20.000   

* Điện thoại di động VIVO

21
01 ĐTDĐ Vivo, màu đỏ đen, đã qua sử 

dụng.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        100.000   

22

01 ĐTDĐ Vivo, màu xanh, số IMei1: 

861177059169874, số Imei2: 

861177059169866.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        200.000   

23

01 ĐTDĐ Vivo Y85A, màu đen, số IMei1: 

8698290043027095, số Imei2: 

8698290043027087.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        100.000   

24

01 ĐTDĐ Vivo màu xanh, số IMei1: 

867695051275799, số Imei2: 

867695051275781

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động, vỡ màn hình

        200.000   

* Điện thoại di động Iphone

25
01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone X, số IMEI: 

3548580991936156

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

     1.000.000   

26

01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6, mặt trước 

màu trắng, mặt sau màu vàng, số IMEI: 

359299065707858

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        100.000   

27
01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6 Plus, màu 

trắng, số Imei: 353817084014901.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động, vỡ màn hình

        300.000   

28
01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6S, màu xám, số 

Imei: 35334275790310.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        200.000   

29
01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, màu trắng, số 

Imei: 358633090475498.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động.

        100.000   

30

01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 12 Pro, màu 

đen, số Imei: 356686110160278, Imei2: 

356686110167679.

Điện thoại đã qua sử dụng      2.000.000   



31
01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, số 

Imei: 355402075196153.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        100.000   

32

01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone XS, màu trắng, 

số Imei1: 353136100701437, số Imei2: 

353136100685788.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động, vỡ màn hình

     1.000.000   

33
01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone X, màu đen, số 

Imei: 359405086420393.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        100.000   

34 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone X, màu trắng.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        100.000   

35
01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone XS Max, số 

Imei: 353101102784690.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

     1.500.000   

36
01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone màu đen, số 

Imei 356742086276406

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

     1.000.000   

37
01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 11, màu xám 

trắng.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

     1.500.000   

38

01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone XS Max, màu 

trắng, số Imei: 353101102880464, Imei2: 

355842089137763.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

     1.500.000   

39

01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6S, màu vàng, 

số Imei: 358568073738449, số máy: 

MKQL2CN/A.

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        200.000   

40
01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu 

tím, số seri: YWR633569K.
Điện thoại đã qua sử dụng      8.000.000   

41
01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu 

tím, số seri: FH4J7TGQ9R.
Điện thoại đã qua sử dụng      8.000.000   

42
01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu 

trắng bạc, số Imei 3558770600097898

Điện thoại đã qua sử dụng, 

không xác định tình trạng hoạt 

động

        300.000   

II XE MÔ TÔ      3.500.000   

1

01 chiếc xe moô tô nhãn hiệu Yamaha 

Sirius, màu đen  bạc, BKS: 35N9-7513, số 

máy: 059420, số khung: 059420, 01 giấy 

đăng ký xe số 013966.

Đã qua sử dụng, vành xe và 

các bề mặt kim loại bị hoen gỉ.
     2.000.000   

2

01 chiếc xe moô tô nhãn hiệu Yamaha 

Sirius, BKS: 35B2-512.42, số máy: E3X9E-

432497, số khung: RLCUE3240JY157194.

Đã qua sử dụng, vành xe và 

các bề mặt kim loại bị hoen gỉ.
     1.500.000   

III MÁY VI TÍNH      1.000.000   

- 01 màn hình AOC màu đen 2 inch.

- 01 chuột, 01 bàn phím lightning, màu đen

- 01 cục nguồn ATOM

- 01 card màn hình GIGABYTE

- 01 thanh Ram hãng ADM; 01 main ASUS

TỔNG CỘNG      35.360.000   

 đã qua sử dụng, không xác 

định tình trạng hoạt động, 

không có bộ nguồn không có 

chân màn hình, không có ổ 

cứng; màn hình bị vỡ hỏng
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